
Hình thức và cấp khen 

thưởng
Số QĐ, ngày tháng Bậc Hệ số

Thời điểm xét 

NBL
Bậc Hệ số

Thời gian 

tính nâng bậc 

lần sau

1 Trần Thị Mai Hương 03/12/1976 Hiệu trưởng

Danh hiệu chiến sỹ thi 

đua cơ sở- UBND TP 

Nam Định

4658/QĐ-UBND 

ngày 11/06/2025
6 V.07.02.25 6 3,99 01/08/2023 7 4,32 01/02/2026

2 Trần Thị Tuyết Anh 15/07/1982 Giáo viên

Danh hiệu chiến sỹ thi 

đua cơ sở- UBND TP 

Nam Định

3793/QĐ-UBND 

ngày 27/07/2022
6 V.07.02.26 3 2,72 01/11/2023 4 3,03 01/05/2026

Số tháng 

được NBL 

TTH

Trần Thị Mai Hương

Người lập bảng

Danh sách này gồm có 02 người

Ngày 

tháng năm 

sinh

Chức vụ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp

Bậc, hệ số lương trước 

khi được nâng bậc lương

Trịnh Thị Thùy Dung

UBND PHƯỜNG ĐÔNG A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON LỘC HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2026

Đông A, ngày 12 tháng 01 năm 2026

( Ký tên và đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú

(Kèm theo Tờ trình số 14/TTr-MNLH ngày 12/01/2026 của Trường Mầm non Lộc Hòa.)

TT Họ và tên

Kết quả nâng bậc lương 

trước thời hạn VC 
Khen thưởng


